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Câu 1. Thuật ngữ là gì? 
A. Là những từ biểu thị những khái niệm khoa học 
B. Là những từ biểu thị những khái niệm khoa học, công nghệ, được dùng trong các văn bản khoa học, 
công nghệ 
C. Là những từ biểu thị khái niệm có trong cuộc sống, được sử dụng trong các văn bản khoa học công 
nghệ 
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 2. Từ "số thập phân" là thuật ngữ khoa học của ngành nào? 
A. Toán học 
B. Văn học 
C. Lịch sử 
D. Vật lý 

Câu 3. Trong mỗi ngành khoa học công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm, và ngược 
lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ, đúng hay sai? 
A. Đúng 
B. Sai 

Câu 4. Từ "ba- zơ" là thuật ngữ dùng trong ngành khoa học nào? 
A. Hóa học 
B. Toán học 
C. Kinh tế học 
D. Mĩ thuật 

Câu 5. Thuật ngữ thường có tính biểu cảm, đúng hay sai? 
A. Đúng 
B. Sai 

Câu 6. Dòng nào sau đây không phải là thuật ngữ khoa học? 
A. Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều 
gốc a-xít 
B. Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó. 
C. Văn học Nga chỉ ngành văn học được viết bằng tiếng Nga hoặc do những người mang quốc tịch Nga 
viết. 
D. Nước là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị, có trong sông, hồ, biển,... 

Câu 7. Từ "đa dạng sinh học" là thuật ngữ dùng trong ngành khoa học nào? 
A. Hóa học 
B. Sinh học 
C. Kinh tế học 
D. Mĩ thuật 

Câu 8. Dòng nào sau đây không phải là thuật ngữ khoa học? 
A. Muối là tinh thể trắng, không mùi, vị mặn, thường được tách từ nước biển, dùng để ăn. 
B. Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó. 
C. Muối là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-
xít. 
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D. Thạch nhũ là sản phẩm hoàn thành trong các hang động do sự nhỏ giọt của dung dịch đá vôi hòa tan 
trong nước có chứa a-xít các bô-nic 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI THUẬT NGỮ 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 5 B 

Câu 2 A Câu 6 D 

Câu 3 A Câu 7 B 

Câu 4 A Câu 8 A 

 


